
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÁO GIÁ BÀN HỌP VĂN PHÒNG

TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

1 CT2010H2 Bàn họp CT2010H2 3.478.000

2 CT2010H6, CT2412H6Bàn họp CT2010H6 4.259.000

3 CT2010H7, CT2412H7Bàn họp CT2010H7 4.259.000

4 CT2412H5, CT2412H5CNBàn họp CT2412H5 5.014.000

5 CT3012H1 Bàn họp CT3012H1 7.276.000

6 CT3012H2 Bàn họp CT3012H2 7.383.000

7 CT4016H2 Bàn Họp CT4016H2 13.482.000

8 CT5022H1R8 Bàn họp CT5022H1R8 17.801.000

9 CT5016H1 Bàn họp CT5016H1 16.563.000

10 ATH1810CN Bàn Họp ATH1810CN 1.875.000

11 ATH1810OV Bàn Họp ATH1810OV 1.875.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

12 ATH2010CN Bàn Họp ATH2010CN 2.095.000

13 ATH2010OV Bàn Họp ATH2010OV 2.095.000

14 ATH2412OV Bàn Họp ATH2412OV 2.504.000

15 ATH2412CN Bàn Họp ATH2412CN 2.461.000

16 ATH2812CN Bàn Họp ATH2812CN 3.322.000

17 ATH3012CN Bàn Họp ATH3012CN 3.819.000

18 ATH4012CN Bàn Họp ATH4012CN 4.369.000

19 ATH4812CN Bàn Họp ATH4812CN 4.953.000

20 ATH2812OV Bàn Họp ATH2812OV 3.322.000

21 ATH3012OV Bàn Họp ATH3012OV 3.819.000

22 ATH3612OV Bàn Họp ATH3612OV 4.116.000

23 ATH4012OV Bàn Họp ATH4012OV 4.369.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

24 ATH4812OV Bàn Họp ATH4812OV 4.953.000

25 ATH4016 Bàn Họp ATH4016 8.667.000

26 ATH5115 Bàn Họp ATH5115 10.021.000

27 CT2010H5, CT2010H5CNBàn Họp CT2010H5 4.105.000

28 CT2600 Bàn Họp CT2600 18.273.000

29 HRH1810C5 Bàn Họp HRH1810C5 2.247.000

30 HRH2412C5 Bàn Họp HRH2412C5 3.103.000

31 HRH1810 Bàn Họp HRH1810 3.370.000

32 HRH4016H2 Bàn Họp HRH4016H2 11.724.000

33 NTH2010 Bàn Họp NTH2010 2.361.000

34 NTH1000 Bàn Họp NTH1000 1.794.000

35 NTH4315 Bàn Họp NTH4315 11.353.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

36 CT2412V1 Bàn Họp CT2412V1 6.925.000

37 CT2412VM1 Bàn Họp CT2412VM1 6.028.000

38 CT5022H2R8 Bàn họp CT5022H2R8 19.948.000

39 CT5022H2R10 Bàn họp CT5022H2R10 18.415.000

40 CT5022H1R10 Bàn họp CT5022H1R10 17.648.000

41 HRH2010C5 Bàn họp HRH2010C5 2.534.000

42 HRH2010C8 Bàn họp HRH2010C8 2.187.000

43 HRH1810C8 Bàn họp HRH1810C8 2.071.000

44 HRH2412C8 Bàn họp HRH2412C8 2.881.000

45 HRH2010 Bàn họp HRH2010 3.865.000

46 HRH2412 Bàn họp HRH2412 4.623.000

47 HPH4812CN, HPH4812OVBàn họp HPH4812CN(OV) 4.803.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

48 HPH4012CN, HPH4012OVBàn họp HPH4012CN(OV) 4.322.000

49 HPH3612CN, HPH3612OVBàn họp HPH3612CN(OV) 3.696.000

50 HPH3012CN, HPH3012OVBàn họp HPH3012CN(OV) 3.090.000

51 HPH2812CN, HPH2812OVBàn họp HPH2812CN(OV) 2.836.000

52 HPH2412CN, HPH2412OVBàn họp HPH2412CN(OV) 2.222.000

53 HPH2010CN, HPH2010OVBàn họp HPH2010CN(OV) 1.819.000

54 HPH1810CN, HPH1810OVBàn họp HPH1810CN(OV) 1.643.000

55 CT5522H1 Bàn họp CT5522H1 20.786.000

56 HPH4515 Bàn họp HPH4515 8.610.000

57 CT2412H2 Bàn họp CT2412H2 4.387.000

58 LUXH1810C10 Bàn họp LUXH1810C10 2.461.000

59 LUXH2010C10 Bàn họp LUXH2010C10 2.589.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

60 LUXH2412C10 Bàn họp LUXH2412C10 3.424.000

61 LUXH3012C10 Bàn họp LUXH3012C10 4.826.000

62 LUXH3612C10 Bàn họp LUXH3612C10 5.614.000

63 LUXH4515 Bàn họp LUXH4515 11.121.000

64 CT4016V19 Bàn họp CT4016V19 30.990.000

65 LUXH2412V4 Bàn họp LUXH2412V4 5.139.000

66 UNH3012CS3 bàn họp UNH3012CS3 4.941.000

67 LEH1810C12 Bàn họp LEH1810C12 2.199.000

68 LEH2010C12 Bàn họp LEH2010C12 2.373.000

69 LEH2412C12 Bàn họp LEH2412C12 3.448.000

70 HRH2010C7 Bàn họp HRH2010C7 2.233.000

71 HRH1810C7 Bàn họp HRH1810C7 2.105.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

72 HRH2412C7 Bàn họp HRH2412C7 3.090.000

73 BRIH1810C15 Bàn họp BRIH1810C15 2.881.000

74 BRIH2010C15 Bàn họp BRIH2010C15 3.067.000

75 BRIH2412C15 Bàn họp BRIH2412C15 4.397.000

76 LUXH3615 Bàn họp LUXH3615 8.691.000

77 CT2412H6 Bàn họp CT2412H6 5.462.000

78 STH1810C16 Bàn họp STH1810C16 2.899.000

79 STH2010C16 Bàn họp STH2010C16 3.089.000

80 STH2412C16 Bàn họp STH2412C16 3.890.000

81 LUXH2412S3 Bàn họp LUXH2412S3 5.681.000

82 LUXH2412S4 Bàn họp LUXH2412S4 6.711.000

83 NTVH1810C17 Bàn họp NTVH1810C17 3.101.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

84 NTVH2010C17 Bàn họp NTVH2010C17 3.309.000

85 NTVH2412C17 Bàn họp NTVH2412C17 4.571.000

86 LUXH3614S3 Bàn họp LUXH3614S3 13.308.000

LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.

Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577
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